
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 500m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 10,0-12,0

Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 9,0-11,0

Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 4,0-5,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 500m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 10,0-12,0

Lần 2 Bón thúc khi cây được 4-5 lá 16-8-16+TE 15,0-17,0

Lần 3 Bón thúc khi cây được 9-10 lá 16-8-16+TE 8,0-10,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. CÂY RAU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 500m2)

Lần 1 Bón lót + sau trồng 5-7 ngày 16-16-8+13S+TE 11,0-14,0

Lần 2 Bón thúc + sau trồng 30-35 ngày 16-16-8+13S+TE 8,0-9,0

NPK Phú Mỹ giúp cây rau khỏe, tăng sức đề kháng. Cây rau được cung cấp đầy đủ đa, 
trung vi lượng do vậy chất lượng rau được đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt GAP.

4. CÂY DƯA HẤU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 500m2)

Lần 1 Bón lót 15-15-15+TE 22,0-25,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 10-15 ngày 15-15-15+TE 7,0-9,0

Lần 3 Bón thúc sau trồng 20-25 ngày 15-15-15+TE 7,0-9,0

Lần 4 Bón thúc nuôi quả 15-15-15+TE 9,0-11,0

NPK Phú Mỹ giúp cây dưa hấu sinh trưởng phát triển khỏe, hạn chế sâu bệnh, thân 

to, ngọn mập, cho hoa nhiều, quả nhiều, quả to, nhanh lớn, ruột quả đỏ đậm, vỏ 

quả mỏng.

5. CÂY  GẤC

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0 

Lần 2 Sau trồng 1 tháng 16-8-16+TE 0,5-0,7 

Lần 3 Sau trồng 2,5-3 tháng 16-8-16+TE 0,5-0,7 

Lần 4 Cây bắt đầu có quả 16-8-16+TE 0,5-0,7 

NPK Phú Mỹ giúp cây gấc leo giàn nhanh, thân lá khỏe, kháng sâu bệnh tốt, ra 

hoa nhiều, nhiều hoa cái, đậu quả cao. Quả to tròn chắc và nặng, quả chín đỏ, vỏ 

mỏng.
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 6. CÂY CHÈ

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/ha/lần bón)

1 Chia 2 lần: tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 250-300

2 Chia 2 lần: tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 250-300

3 Chia 2 lần: tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 250-300

Cây kinh doanh: 

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/ha)

Lần 1 Tháng 2, 4, 6, 8 NPK 16-16-8+13S+TE 150-200

Lần 2 Bón thúc sau 2-3 lần thu búp
Đạm Phú Mỹ 150-200

Kali Phú Mỹ 100-150

Lần 3 Bón hồi phục cây sau đốn
16-16-8+13S+TE  
hoặc 15-15-15+TE

400-450

NPK Phú Mỹ giúp vườn chè sinh trưởng phát triển khỏe, tỷ lệ bật búp cao, đều búp, ít 
sâu bệnh, chất lượng chè khô được màu nước xanh, vị chè đắng ngọt, hương thơm mát.

7. CÂY MÍA 

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/ha)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 300-350

Lần 2 Bón thúc 16-8-16+TE 400-450

NPK Phú Mỹ giúp cây mía khoẻ, lóng to, góc lá hẹp, quang hợp tốt.Bộ lá dày, vỏ cứng hạn 
chế sâu bệnh, hàm lượng đường cao.Cho năng suất và chất lượng mía cao hơn.

8. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)

Cây kiến thiết cơ bản:

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng) 

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc)

Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0

Lần 2 Tháng 1-2: Đón hoa và 
thúc cành xuân 15-15-15+TE 0,7-1,5

Lần 3 Tháng 4-5: Bón nuôi 
quả và chống rụng quả 15-15-15+TE 0,7-1,5

Lần 4 Tháng 7-8: Bón nuôi 
quả và cành thu 16-8-16+TE 0,7-1,5

Lần 5 Tháng 9-10: Bón thúc 
quả (trước thu hoạch) 16-8-16+TE 0,7-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng, tép mọng nước, đều múi.

9. CÂY ĐẬU TƯƠNG

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 500m2)

Lần 1 Bón lót 15-15-15+TE 13,0-15,0

Lần 2 Bón thúc khi cây có 2-3 lá thật 15-15-15+TE 9,0-10,0

Lần 3 Bón thúc khi cây có 6-7 lá thật 15-15-15+TE 7,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp thân lá cây đậu tương gọn, xanh tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, cây ra 
nhiều hoa, đậu quả cao, tỷ lệ quả chắc cao, quả 3 hạt nhiều, khối lượng quả lớn.

10. CÂY DỨA 

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/ha)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 600-800

Lần 2 Bón thúc vào tháng 2-3 16-8-16+TE 1.000-1.100

Lần 3 Bón thúc vào tháng 7-8 16-8-16+TE 900-1.000

NPK Phú Mỹ giúp dứa sinh trưởng khỏe, năng suất cao, bộ lá xanh sáng bóng, khả năng 
kháng sâu bệnh cao, dứa nhiều quả, đồng đều, chín tập trung, ngọt đậm, thơm.

Cán bộ thị trường-Nguyễn Tài Đức: 0904.137.656
Cán bộ kỹ thuật: 0944.565.899/0961.229.516

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI KHU VỰC NGHỆ AN

1. Công ty TNHH Việt Mỹ

Địa chỉ: Lô số 8, khu CN Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An.

Điện thoại: 02383.518.399
2. Công ty Cổ phần Phân bón Phủ Quỳ

Địa chỉ: Cụm CN Nghĩa Mỹ, Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.881.122


